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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng
	Học phần: Cơ sở Kỹ thuật lạnh
	Lớp:  17C1               Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 1

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (2,0 điểm)
[image: ]     Cho chu trình lạnh 1 cấp, nếu tăng nhiệt độ ngưng tụ tk, nhiệt độ bay hơi to không thay đổi thì năng suất lạnh và công nén của chu trình thay đổi như thế nào? Minh họa bằng đồ thị lgp-I.
Câu 2: (1,5 điểm)
     Từ phương trình cân bằng nhiệt của thiết bị được mô tả như hình vẽ, hãy tìm tỉ số khối lượng (m2/m5) theo enthalpy (i)   

Câu 3: (6,5 điểm)
      Cho chu trình lạnh 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn như hình vẽ sử dụng môi chất R22 có năng suất lạnh Q0 =100kW, nhiệt độ bay hơi to=-300C, nhiệt độ ngưng tụ tk=300C, enthalpy điểm 2 i2=717,40kJ/kg, enthalpy điểm 5 i5=727,26kJ/kg (giải bài toán bằng phương pháp bảng số)     
[image: C:\Documents and Settings\Administrator.DINHDONG-354B25\My Documents\My Pictures\New Picture (111).bmp]
a. Xác định enthanpy tại các điểm nút của chu trình.
b. Tính công nén hạ áp, cao áp.
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng
	Học phần: Cơ sở Kỹ thuật Lạnh
	Lớp:  17C1               Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 1

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Cho chu trình lạnh 1 cấp, nếu tăng nhiệt độ ngưng tụ tk, nhiệt độ bay hơi to không thay đổi thì năng suất lạnh và công nén của chu trình thay đổi như thế nào? Minh họa bằng đồ thị lgp-I
	2

	
	
	- Năng suất lạnh giảm: (i1 - i4’ ) < (i1 – i4) 
- Công nén tăng: (i2’ – i1’) > (i2 - i1’ )
- Đồ thị lpP-I ( sai 1 đường trừ 0,25 điểm)
 [image: D:\DongHiep-môngiangday\HinhĐỒTHỊ-DHKK KTLanh\CTLanh 1cap\tăngNTụ.bmp]
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1,0

	2
	
	[image: ] Từ phương trình cân bằng nhiệt của thiết bị được mô tả như hình vẽ, hãy tìm tỉ số khối lượng (m2/m5) theo enthalpy (i)    

	1,5

	
	
	[image: ]- Ta có:
  m2 i6 + m2 i2 + (m5 – m2 )i7 = m5 i5 + m2 i2  
  

  
       	



Kết quả sai thầy
	
1,0


0,5






	3
	
	Cho chu trình lạnh 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian hoàn toàn như hình vẽ sử dụng môi chất R22 có năng suất lạnh Q0 = 100 kW, nhiệt độ bay hơi to=-300C, nhiệt độ ngưng tụ tk=300C, enthalpy điểm 2 i2=717,40kJ/kg, enthalpy điểm 5 i5=727,26kJ/kg ( giải bài toán bằng phương pháp bảng số)     
[image: C:\Documents and Settings\Administrator.DINHDONG-354B25\My Documents\My Pictures\New Picture (111).bmp]
a. Xác định enthalpy tại các điểm nút của chu trình.
b. Tính công nén hạ áp, cao áp.
[bookmark: _GoBack]Dư giữ kiện, nhiệt độ ngưng tụ k hợp lý, thầy xem lại giúp nha
	6,5

	
	a
	Xác định enthalpy tại các điểm nút của chu trình.
· to= - 300C 	→	po=  1,641 bar
 tk =  300C 	→ 	pk = 11,908 bar 
· 
Áp suất trung gian:  

Từ ptg  = 4,4205 bar	→  ttg = - 3,43 ~ 3,50C 
· Xác định thông số các điểm trạng thái 
Điểm 1:  
	t1 = to = -300C
	(BH)
	P1 = po = 1,641bar

	
	 →
	i1  = i’’ = 691,92 kJ/kg


Điểm 3:
	t3 =  tk	=  300C              
p3 =  ptg = 4,4205 bar
	HQN
	

	
	  →
	i3  =  734,2  kJ/kg

	
	
	



Điểm 4=8:          
	t4 =  - 3,5oC	               
p4 =  ptg =4,4205 bar
	HBH
	

	
	  →
	i4  = i’’ = 702,96 KJ/kg

	
	
	


Điểm 6:
	t6 =  30oC
	BH
	i6  = i’= 536,51 KJ/kg

	
	  →
	


Điểm 7:
	i7 = i6 = 536,51 KJ/kg.K
	
	

	
	
	


Điểm 9:
P9  = 4,4205 bar
	t9 = - 3,50C
	(BH)
	

	
	 →
	i9  = i’ = 495,895 KJ/kg


Điểm 10:   
I9 = i10 = 495,895 KJ/kg
Tóm tắt:
	
	1
	2
	3
	4=8
	5
	6=7
	9=10

	i
	691,92
	717,4
	734,2  
	702,96
	727,26
	536,51
	495,89
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	b
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator.DINHDONG-354B25\My Documents\My Pictures\New Picture (114).bmp]- Năng suất lạnh riêng:  
qo = ( i1 – i10 ) = 691,92 – 495,89 
                      = 196,03 KJ/kg 
- gọi  m1 : Lượng môi chất qua máy nén hạ áp 
m4: Lượng môi chất qua máy nén cao áp
    
          m1 = Q0 /q0 = 100 / 196,03
               = 0,51 kg/s
- Cân bằng enthalpy ở bình trung gian, tính được m4 : 

     m4 i7 + m1 i3  = m4 i8 + m1 i9  


	



                                                                        
                                 = 0,73 kg/s
	
0,5





0,5




0,5



0,5

	
	
	
Công nén hạ áp:     lHA = m1(i2 – i1) = 0,51 (717,4-691,92) 
                                                         = 12,99  kW

Công nén cao áp:   lCA = m4(i5 – i4) = 0,73(727,26 – 702,96)
                                                         = 17,739 kW

	
0,5


0,5


	
	
	Tổng cộng
	10 điểm


_______Hết_______

   



    
    TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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